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PHỤ LỤC I
TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số 541/BC-BTP ngày 25/12/2024 của Bộ Tư pháp)

	STT
	Cơ quan ban hành
	Văn bản

	I. Cơ quan Trung ương 

	1 
	Bộ Quốc phòng
	Thông tư số 169/2014/TT-BQP ngày 11/12/2014 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

	2 
	Thanh tra Chính phủ
	Thông tư số 06/2015/TT-TTCP ngày 21/10/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ.

	3 
	Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Quy chế phối hợp 648-QCPH/BTP-BTNMT ngày 28/02/2019 về công tác giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	4 
	Bộ Tư pháp - Bộ Giáo dục 

và Đào tạo
	Chương trình 1355/CTr-BGDĐT-BTP ngày 30/12/2019 về phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư phápm,  m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     giai đoạn 2020-2025.

	5 
	Bộ Tư pháp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Chương trình số 2779/CTPH-BLĐTBXH-BTP ngày 20/7/2023 phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2023 - 2027.

	II. Địa phương 

	

	1 
	An Giang
	Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

	2 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 14/9/2015 về tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	3 
	Bạc Liêu
	Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

	4 
	Bắc Kạn
	Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

	5 
	Bắc Giang
	Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 sửa đổi Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 501/2016/QĐ-UBND

	6 
	Bắc Ninh
	Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	7 
	Bến Tre
	Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

	8 
	Bình Dương
	Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND 27/6/2024 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

	9 
	Bình Định
	Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

	10 
	Bình Phước
	Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 ban hành Quy chế phối hợp về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

	11 
	Bình Thuận
	Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

	12 
	Cà Mau
	Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

	13 
	Cao Bằng
	Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

	14 
	Cần Thơ
	Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ

	15 
	Đà Nẵng
	Quyết định số 6515/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

	16 
	Đắk Lắk
	Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

	17 
	Đắc Nông
	Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

	18 
	Điện Biên
	Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	19 
	Đồng Nai
	Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 quy định quản lý công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	20 
	Đồng Tháp
	Quyết định số 480/QĐ-UBND-HC ngày 11/5/2022 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

	21 
	Gia Lai
	Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

	22 
	Hà Giang
	Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

	23 
	Hà Tĩnh
	Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

	24 
	Hải Phòng
	Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 sửa đổi Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND

	25 
	Hải Dương
	Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

	26 
	Hòa Bình
	Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

	27 
	TP. Hồ Chí Minh
	Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

	28 
	Hưng Yên
	Quyết định số 78/2021/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

	29 
	Khánh Hòa
	Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

	30 
	Kiên Giang
	Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 20/4/ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

	31 
	Kon Tum
	Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	32 
	Lai Châu
	Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

	33 
	Lào Cai
	Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

	34 
	Nghệ An
	Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

	35 
	Ninh Bình
	Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	36 
	Ninh Thuận
	Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

	37 
	Phú Thọ
	Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

	38 
	Phú Yên
	Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên

	39 
	Quảng Bình
	Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

	40 
	Quảng Nam
	Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 sửa đổi Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 2003/QĐ-UBND

	41 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	42 
	Sơn La
	Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La 

	43 
	Tây Ninh
	Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

	44 
	Thái Nguyên
	Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

	45 
	Thừa Thiên Huế
	Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

	46 
	Tiền Giang
	Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

	47 
	Trà Vinh
	Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

	48 
	Tuyên Quang
	Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

	49 
	Vĩnh Long
	Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

	50 
	Vĩnh Phúc
	Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

	51 
	Yên Bái
	Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái


